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LUẬT KHOÁNG SẢN

(Bản dịch - tiếp theo)
CHƯƠNG V

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Mục 1

AN TOÀN



Điều 59 : An toàn và sức khoẻ lao động

Nhà đầu tư khoáng sản phải xây dựng hệ thống an toàn và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động bằng việc quy định tiêu chuẩn và xây dựng hệ thống tín hiệu cảnh báo để bảo vệ, quản lý, hạn chế, ngăn chặn tác động sự nguy hiểm đối với người lao động trong khu vực mỏ.

Trong mọi hoạt động khoáng sản phải xây dựng Ban an toàn và sức khoẻ của người lao động bằng việc cử đại diện của người lao động tham gia theo quy định của Luật Lao động.
Nhà đầu tư khoang sản phải hợp tác và tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của banm an toàn và sức khoẻ nói trên.

Điều 60 : Tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ của người lao động

Nhằm đảm an toàn và bảo sức khoẻ của người lao động, nhà đầu tư khoáng sản phải thực hiện các tiêu chuẩn sau đây :

1. Xây dựng quy chế và tiêu chuẩn an toàn về sức khoẻ của người lao động;

2. Quy định quá cảnh khai thác, xây dựng, lắp đặt dụng cụ máy móc đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

3. Ứng dụng khoa học - kỹ thuật có hiệu quả trong việc phòng độc, cung cấp dụng cụ và quần áo bảo hộ bảo đảm an toàn cho người lao động;

4. Có địa điểm, kho bãi bảo đảm để chứa chất nổ và hoá chất;

5. Báo cáo thường xuyên tình trạng an toàn và sức khoẻ của người lao động đồng thời số liệu thống kê.

Điều 61 : Báo cáo về tai nạn

Tai nạn hoặc các hiện tượng xẩy ra từ việc hoạt động khai thác mỏ gây ra ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng tới môi trường hoặc tới sức khoẻ của nhân dân, nhà đầu tư trong vòng 24 tiếng cần báo cáo với tổ chức chính quyền địa phương, người dân xung quanh và Sở, ban, ngành liên quan biết và cùng tìm biện pháp bảo vệ và giải quyết vấn đề kịp thời.
Mục 2

MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA KHU VỰC MỎ


Điều 62 : Việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xã hội
Nhằm tránh và hạn chế ảnh hưởng tới môi trường – xã hội, nhà đầu tư khai khoáng phải thực hiện những tiêu chuẩn sau :

1. Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường và kế hoạch di dời dân trong khu vực ảnh hưởng của quá trình thực hiện dự án theop quy định của pháp luật.

2. Lên kế hoạch khôi phục diện tích khai thác và đóng cửa mỏ nhằm sử dụng vào công việc khác.

3. Chịu trách nhiệm trong việc đền bù thiệt hại từ việc khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật.

4. Đóng góp vào Quỹ bảo vệ môi trường trong dự án của mình
5. Xử lý nguồn nước thải từ dự án nhằm đảm bảo sức khoẻ cuộc sống của người dân, động vật và môi trường.

6. Tổng kết, báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường và xã hội cho cơ quan quản lý và kiểm tra khai thác mỏ một cách thường xuyên.

Điều 63 : Việc phát triển bền vững khu vực mỏ

Để việc phát triển mỏ bền vững, nhà đầu tư cần thực hiện như sau :

1. Khai thác phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và phù hợp với kế họch chiến lược phát triển công nghiệp khai khoáng và phát triển , sử dụng đất hết mục đích.

2. Đảm bảo sự cân bằng giữa khai thác với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn môi trường.

3. Giải quyết các ảnh hưởng trong quá trình khai thác và sau khai thác, kể cả việc phát triển nhân dân dựa trên thế mạnh của khu vực mỏ, bảo đảm việc làm cho người dân và phát triển kinh tế.
CHƯƠNG VI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP KHAI THÁC MỎ
Điều 64 : Quyền của doanh nghiệp trong việc khảo sát địa chất và nguồn mỏ.
Chủ doanh nghiệp khảo sát có các quyền sau :

1. Được tiến hành công việc trong 60 ngày kể từ ngày được cấp phép.

2. Phải giữ bí mật và báo cáo ngành Năng lượng và Mỏ khi phát hiện thấy có dấu hiệu của mỏ khoáng sản nằm ngoài giấy phép trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện.

3. Chịu trách nhiệm về an toàn trong quá trình tìm kiếm và thăm dò.

4. Báo cáo tình hình như tai nạn, hoặc những tình hình có khả năng ảnh hưởng đến tổ chức, con người, môi trường và xã hội.

5. Được tạo điều kiện thuận lợi đi qua khu vực đất của các tổ chức, cá nhân đến khu vực đất của mình thuê nhưng cần có sự phối hợp với các tổ chức chính quyền địa phương và chủ đất.

6. Chuyển đổi doanh nghiệp hoặc công ty của mình theo quy định pháp luật.

7. Tổng kết, báo cáo về tiến độ tổ chức thực hiện tìm kiếm và thăm dò thường xuyên 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm cho ngành năng lượng và mỏ cùng các ngành liên quan.

Điều 65 : Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc khảo sát địa chất và nguồn mỏ

Chủ doanh nghiệp khảo sát có các nghĩa vụ sau :

1. Phối hợp với tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm nơi thực hiện dự án phải theo kế hoạch, kế hoạch quản lý môi trường và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
2. Cất, bảo quản tài liệu liên quan tới tìm kiếm và thăm dò của mình như: Biên bản địa chính, mẫu vật, phân tích, thí nghiệm, tiêu chuẩn trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường và phát triển xã hội.

3. Tháo dỡ các vật dụng xây dựng, nhà ở, vật dụng lắp đặt tạm thời và đồ đạc dùng trong quá trình tìm kiếm, khảo sát trong vòng 30 ngày sau khi hết hạn.

Củng cố lại diện tích ảnh hưởng của việc thăm dò và khảo sát có khả năng sử dụng trong công việc khai thác như : lấp, vá, làm vệ sinh chất hoá học, di chuyển vật gây ra cản trở và trồng cây thay thế đúng theo quy định pháp luật.

4. Nộp thuế đất, thuế thu nhập, thuế xuất khẩu và nhập khẩu, tiền hoa hồng trong việc mua bán cổ phần,tiền cấp giấy phép và tiền chuyên môn dịch vụ, đóng góp vào các quỹ như : quỹ bảo vệ môi trường, phát triển người dân, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoáng sản bền vững và quỹ đối với việc quản lý dự án theo quy định pháp luật.
Mục 2

QUYỀN NHIỆM VỤ VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 

KINH DOANH KHOÁNG SẢN
Điều 68 : Quyền và nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản :

Doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản có quyền và nhiệm vụ như :

1. Tiến hành xây dựng và lắp đặt nhà máy và dẫy nhà sử dụng trong việc khai thác và vận chuyển, chế biến, phân tích, tách lọc, cất giữ.

2. Làm chủ đối với tài sản từ việc tiến hành khai thác khoáng sản.
3. Phấn phối sản phẩm khoáng sản từ dự án theo quy định pháp luật.

4. Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, theo quy định pháp luật.

5. Không cung cấp thông tin trong việc tiến hành kinh doanh hoặc thông tin khoa học kỹ thuật cho cá nhân khác, trừ Nhà nước.

6. Có quyền chuyển đổi doanh nghiệp hoặc công ty theo quy định pháp luật.

7. Thực hiện các dự án khác có liên quan việc khai thác khoáng sản, theo sự đồng ý của Nhà nuớc.

8. Đề nghị tạm dừng dự án với ngành năng lượng và mỏ khi có trường hợp không mong muốn xẩy ra làm cho không thể tiếp tục thực hiện dự án.

9. Được tạo điều kiện đi qua diện tích đất của tổ chức hoặc người khác để đến dự án của mình nhưng  cần trao đổi trước với tổ chức chính quyền địa phương và chủ đất đó.



Điều 67 : Nghĩa vụ của doanh nghiệp khoáng sản

Doanh nghiệp khoáng sản có nghĩa vụ sau :

1. Tiến hành khai thác theo kế hoạch được giao, hợp tác và tạo điều kiện cho nhà chức trách liên quan trong việc kiểm tra công việc khai thác.
2. Sử dụng triệt để sản phẩm địa phương hoặc trong nước, vận chuyển khoáng sản hợp tác với doanh nghiệp hoặc công ty vận tải trong nước để sử dụng lao động là người Lào trong mọi lĩnh vực của dự án theo khả năng và quan tâm tới mặt phúc lợi xã hội và chính sách với người lao động, áp dụng kỹ thuật – khoa học trong việc bảo vệ, tránh ô nhiễm môi trường, cung cấp đồ bảo hộ lao động và bảo vệ sức khoẻ của người lao động.

3. Đào tạo và chuyển giao kỹ năng và kỹ thuật cho cán bộ, chuyên viên người Lào giai đoạn ngắn và dài hạn.

4. Đền bù tiền di dời, tiền đất và hoa mầu, tạo dựng nơi ở mới, nơi làm ăn thích hợp cho dân chịu ảnh hưởng của dự án.

5. Bảo quản thông tin về kỹ thuật, mẫu vật, bản đồ, biểu đồ, số liệu của việc khai thác, đánh giá cùng hệ thống danh mục tài chính và tài sản tại vùng khai thác; cất giữ lấp những khoáng sản không dung bằng phương pháp phù hợp theo kế hoạch quản lý môi trường.
6. Báo cáo kịp thời ngành năng lượng và mỏ về những tai nạn và hiện tượng đã và sắp xẩy ra. Tổng kết, báo cáo thông số về khảo sát, khai thác và chế biến hàng tháng và hàng năm cùng danh mục tài chính.

7. Trả tiền thuê đất và tiền tài nguyên khoáng sản, thuế lãi suất, thuê kinh doanh, thuế thu nhập, thuế xuất - nhập khẩu. Đóng góp vào quỹ : quỹ bảo vệ môi trường, quỹ phát triển người dân, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoáng sản bền vững và quỹ đối với việc quản lý dự án theo quy định pháp luật.
Mục 3

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

KINH DOANH KHOÁNG SẢN
Điều 68 : Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản đặc biệt :

Doanh nghiệp kinh doanh khai thác khoáng sản đặc biệt có quyền và nghĩa vụ sau :

1. Tiến hành khai thác khoáng sản đặc biệt trong khu vực mình được cấp phép, phù hợp với biện pháp khai thác, việc phát triển kinh tế - xã hội và việc bảo vệ môi trường.

2. Chế biến và mua bán khoáng sản đặc biệt theo quy định của pháp luật.

3. Được tạo điều kiện đi lại qua khu vực đất của cá nhân hoặc của tổ chức đên khu vực dự án của mình nhưng cần có sự trao đổi với chính quyền địa phương và cá nhân và chủ đất đó.

4. Tổng kết, báo cáo thường kỳ hang tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm cho ngành năng lượng và mỏ về việc sản xuất, giá trị, phân phối sản phẩm và số lượng lao động tại chỗ.

Điều 69 : Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản đặc biệt :

Doanh nghiệp kinh doanh khai thác khoáng sản đặc biệt có nghĩa vụ sau:

1. Tiến hành khai thác theo đúng kế hoạch cấp phép, hợp tác và tạo điều kiện cho nhà chức trách trong việc kiểm tra việc khai thác.

2. Sử dụng hệ thống máy móc không gây ô nhiễm, sử dụng đồ bảo hộ đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của người lao động.
3. Bồi thường thiệt hại về di dời, thuê đất và hoa mầu, lập nơi ở mới và nơi làm ăn sinh sống phù hợp cho bộ phận dân chịu ảnh hưởng tại vùng dự án.

4. Thường xuyên làm vệ sinh đưởng xá. Khi vận chuyển khoáng sản và đất đá công nghiệp trong việc xây dựng, cất giữ và lấp khoáng sản dư thừa, cần sử dụng những biện pháp phù hợp theo kế hoạch bảo vệ môi trường.

5. Báo cáo với ngành năng lượng và mỏ khi xẩy ra tai nạn hoặc khi có sự cố đã và sắp xẩy ra. Tổng kết, báo cáo kết quả về khảo sát, khai thác và chế biến hàng tháng, quý và hàng năm, kèm theo danh sách tài chính.

6. Trả tiền thuê đất và tiền tài nguyên khoáng sản, thuế lãi suất, thuế số kinh doanh, thuế thu nhập, thuế xuất-nhập khẩu. Đong góp vào quỹ : quỹ bảo vệ môi trường, quỹ phát triển người dân, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoáng sản bền vững và quỹ đối với việc quản lý dự án theo quy định pháp luật.
Điều 70 : Nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp làm dịch vụ kinh doanh khoáng sản

Doanh nghiệp dịch vụ kinh doanh khoáng sản có nghĩa vụ về tài chính như sau :

1. Dịch vụ khảo sát vẽ bản đồ
2. Dịch vụ khảo sát địa chất, địa hình
3. Dịch vụ khoan khảo sát
4. Dịch vụ khai thác
5. Dịch vụ phân tích
6. Dịch vụ tư vấn về mỏ
7. Dịch vụ chế biến hoặc mua bán khoáng sản và dịch vụ kinh doanh 

khác liên quan đến khoáng sản.

Việc thực hiện nghĩa vụ về tài chính của doanh nghiệp dịch vụ kinh doanh khoáng sản phải thực hiện theo quy định pháp luật liên quan.

(Còn nữa)
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